PHỤ LỤC II
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân (một số tuyến đường đặc thù tại thành phố Đồng Hới)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND  ngày 15 tháng 02 năm 2019
của UBND tỉnh Quảng Bình)
	TT
	Tên đơn vị hành chính
	Đoạn đường
	Hệ số điều chỉnh giá đất

	
	
	Từ
	Đến
	

	I
	Phường Hải Đình
	
	
	

	1
	Quang Trung
	Cầu Dài
	Cầu Nam Thành
	1,2

	2
	Hùng Vương
	Cầu Nam Thành
	Cầu Bắc Thành
	1,2

	3
	Mẹ Suốt
	Bờ sông Nhật Lệ
	Quảng Bình Quan
	1,2

	4
	Nguyễn Hữu Cảnh
	Quang Trung
	Nguyễn Trãi
	1,2

	5
	Lê Lợi
	Quảng Bình Quan
	Nguyễn Hữu Cảnh
	1,2

	
	
	Nguyễn Hữu Cảnh
	Cống 10
	1,2

	6
	Quách Xuân Kỳ
	Hương Giang
	Trần Hưng Đạo
	1,2

	7
	Hương Giang
	Giáp Cty XNK Thủy sản
	Mẹ Suốt
	1,2

	II
	Phường Đồng Mỹ
	
	
	

	1
	Lý Thường Kiệt
	Hùng Vương
	Lê Thành Đồng
	1,2

	2
	Nguyễn Du
	Quách Xuân Kỳ
	Cầu Hải Thành
	1,2

	3
	Trần Hưng Đạo
	Cầu Nhật Lệ
	Lý Thường Kiệt
	1,5

	III
	Phường Đồng Phú
	
	

	1
	Lý Thường Kiệt
	Cầu Bệnh Viện
	Hùng Vương
	1,2

	2
	Trần Hưng Đạo
	Cầu Rào
	Bưu điện tỉnh Quảng Bình
	1,5

	3
	Nguyễn Hữu Cảnh
	Trần Hưng Đạo
	Nguyễn Trãi
	1,2

	IV
	Phường Hải Thành
	
	
	

	1
	Trương Pháp
	Cầu Hải Thành
	 (cạnh Đội Cảnh sát trật tự cũ)
	1,2

	V
	Phường Nam Lý
	
	
	

	1
	Trần Hưng Đạo
	Cầu rào
	Nam chân Cầu Vượt
	1,5

	
	
	Nam chân Cầu Vượt
	Ngã tư Hoàng Diệu - Tôn Đức Thắng
	1,5

	2
	Hữu Nghị
	Trần Hưng Đạo
	Giáp phường Bắc Lý
	1,2


	3
	Hoàng Diệu
	Trần Hưng Đạo
	Cây xăng Vật tư cũ
	1,2

	4
	Võ Thị Sáu
	Trần Hưng Đạo
	Trụ sở UBND phường Nam Lý
	1,2

	
	
	Trụ sở UBND phường Nam Lý
	Đường Tôn Thất Tùng
	1,2

	
	
	Đường Tôn Thất Tùng
	Đường vào Bệnh viện Việt Nam - CuBa
	1,2

	5
	Đường vào cổng Bệnh viện Việt Nam - CuBa
	Hữu Nghị
	Giáp Bệnh viện Việt Nam - CuBa
	1,2

	6
	Thuận Lý
	Hoàng Diệu
	Ga Đồng Hới
	1,2

	7
	Ngô Gia Tự
	Chi cục Kiểm lâm
	Võ Thị Sáu
	1,2

	8
	Tố Hữu
	Võ Thị Sáu
	Hữu Nghị (Phòng CS 113)
	1,2

	9
	Thống Nhất (Phạm Văn Đồng)
	Trần Hưng Đạo
	Giáp Đức Ninh Đông
	1,2

	VI
	Phường Bắc Lý
	
	

	1
	Lý Thường Kiệt
	Cầu Bệnh Viện
	Ngã ba giáp đường Hữu Nghị
	1,2

	
	
	Ngã ba giáp đường Hữu Nghị
	Cầu Lộc Đại
	1,2

	2
	Hữu Nghị
	Giáp phường Nam Lý
	Lý Thường Kiệt
	1,2

	VII
	Phường Đức Ninh Đông
	
	

	1
	Lê Lợi
	Giáp Cống 10
	Cầu Tây
	1,2

	2
	Thống Nhất (Phạm Văn Đồng)
	Lê Lợi
	Giáp Nam Lý
	1,2

	VIII
	Phường Phú Hải
	
	

	1
	Quang Trung
	Cầu Dài
	Nhà máy Súc Sản
	1,2

	
	
	Nhà máy Súc Sản
	Giáp Quảng Ninh
	1,2

	IX
	Xã Lộc Ninh
	
	

	1
	Lý Thánh Tông
	Ngã 3 F 325
	Giáp đường Cao Thắng
	1,2

	X
	Xã Bảo Ninh
	
	

	1
	Trần Hưng Đạo (đường gom cầu Nhật Lệ)
	Giáp cầu Nhật Lệ
	Nguyễn Thị Định
	1,5

	2
	Trần Hưng Đạo
	Nguyễn Thị Định
	Quảng Trường Biển
	1,5

	3
	Đường vào Khu du lịch Mỹ Cảnh
	Đường cầu Nhật Lệ
	Cổng Khu Du lịch Mỹ Cảnh
	1,2

	4
	Đường Nguyễn Thị Định
	Khu Du lịch Mỹ Cảnh
	Hết thôn Đồng Dương
	2,5

	
	
	Thôn Sa Động (giáp thôn Đồng Dương)
	Hết thôn Hà Dương
	2,5

	
	
	Thôn Hà Thôn (giáp thôn Hà Dương)
	Hết thôn Hà Trung
	2,5

	5
	Võ Nguyên Giáp
	Trần Hưng Đạo
	Hết đường nhựa
	1,5

	6
	Đường 36m từ cầu Nhật Lệ 2 đến Đường Võ Nguyên Giáp
	Giáp cầu Nhật Lệ 2
	Đường Võ Nguyên Giáp
	14

	7
	Đường 22,5m thôn Trung Bính (qua trụ sở UBND xã mới)
	Đường Nguyễn Thị Đinh
	Đường Võ Nguyên Giáp
	3,6

	8
	Đường Nhật Lệ (đã được đầu tư mặt đường dọc bờ sông Nhật Lệ)
	Đoạn qua thôn Mỹ Cảnh, Đồng Dương
	7,5

	
	
	Đoạn qua thôn Sa Động, Trung Bính, Hà Dương
	10

	
	
	Đoạn qua thôn Hà Thôn
	16

	9
	Các thửa đất tiếp giáp với bờ sông Nhật Lệ 
	Đoạn từ cầu Nhật Lệ 2 đến giáp Quảng  Ninh
	10

	10
	Các thửa đất tiếp giáp với đường quy hoạch 36m song song với đường Võ Nguyên Giáp
	Đoạn qua thôn Sa Động, Trung Bính, Hà Dương
	8

	
	
	Đoạn qua thôn Hà Thôn, Hà Trung, Cửa Phú
	9

	11
	Các thửa đất tiếp giáp với đường quy hoạch 32m thôn Sa Động
	Đường Nguyễn Thị Định
	Đường Võ Nguyên Giáp
	5,5
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